	SBD ………………..Phòng:..

Thí sinh:……………………….
	KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2015- 2016

Môn: Sử lớp 10- THPT- LHP
	Ngày…...tháng 5-  2016
Thời gian: 45 phút

	Điểm
	Nhận xét & chữ kí của  Giám khảo
	GT ghi STT
	GT kí tên

	
	
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (3 điểm): Do đâu mà có trận đánh ở sông Bạch Đằng năm 938 ? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của trậnBạch
                           Đằng năm 938.

Câu 2 (4 điểm):Vì sao chiến tranh giành độc lập bùng nổ tại các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỉ XVIII ? Nêu ý 

                            nghĩa lịch sử của chiến tranh giành độc lập  đó.

Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam và thế giới  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời

	Quốc khánh nước Pháp hàng năm vào thời gian nào ?
	

	Nước nào thống nhất bằng con đường chiến tranh vào thế kỉ XIX ?
	

	Tên nước Việt Nam có chính thức vào năm nào ?
	

	Thủ đô Hà Nội (Thăng Long)  đến năm 2016 đã được bao nhiêu năm?
	

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	

	Phát minh nào đã “khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh” ?
	


BÀI LÀM
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Đáp án đề CHÍNH THỨC -  Sử lớp 10 THPT- LHP- kiểm tra  HK II: NH 2015- 2016

	ND    

Câu
	Câu 1 (3 điểm): Do đâu mà có trận đánh ở sông Bạch Đằng năm 938 ? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của trận Bạch Đằng năm 938
	Điểm

	1
	- Nguyên nhân

+ Năm 931, Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân ta đánh bại cuộc xâm lược của quân Nam Hán và xưng là Tiết độ sứ thay họ Khúc. Nhưng sau đó ông bị Kiều Công Tiễn giết hại.

+ Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán . Nhân cơ hội đó quânNam Hán sang xâm lược nước ta.

+ Ngô Quyền giết Kiều Công Tiễn và dùng cọc gỗ đóng trên cửa sông Bạch Đằng

+ QuânNam Hán tiến vào xâm lược nước ta bằng đường thủy theo sông Bạch Đằng và trận đánh đã diễn ra trên sông  Bạch Đằng

- Diễn biến và kết quả

+ Ngô Quyền cho quân đóng cọc ở cửa sông và  mai phục hai bên bờ sông Bạch Đằng

+ Khi thủy triều lên ông cho quân ra nhử giặc vào bãi cọc và lúc nước rút cọc nhô lên , quân ta đổ ra đánh , giành được thắng lợi.

- Ý nghĩa: chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938 đã mở ra một thời đạị mới –thời đại độc lập, 

                 tự chủ lâu dài của dân tộc.
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	. Câu 2 (4 điểm) : Vì sao chiến tranh giành độc lập bùng nổ tại các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ vào thế kỉ XVIII ? Nêu ý nghĩa lịch sự  của chiến tranh giành độc lập  đó.
	Điểm

	
	· Vì sao :

+ Sau khi Cô-lôm-bô tìm  ra châu Mĩ, người Anh đến Bắc Mĩ  ngày càng nhiều. Đến thế kỉ XVIII, họ thiết lập 13 thuộc địa  và tiến hành cai trị, bóc lột nhân dân bản địa.

+ Giưã thế kỉ XVIII, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa phát triển mạnh, nhưng Anh tìm cách ngăn cản, kìm hãm. Vì vậy mâu thuẫn giữa các thuộc địa với thực dân Anh trở nên gay gắt.

+ Được sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, chủ nô, nhân dân Bắc Mĩ đã đứng lên đấu tranh để lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, đồng thời mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Sự kiện cảng Bôxtơn (12- 1773) với việc Anh đóng cửa cảng và các đại biểu họp Hội nghị lục địa ở Philađenphia (1774 ), yêu cầu vua Anh xóa bỏ các thứ thuế vô lí nhưng không được

· Ý nghĩa: 

+  Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc: lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Thành lậpquốc gia-  nhà nước mới đó là Hợp chúng quốc Mĩ 
+  Góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng chống phong kiến ở châu Âu và phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ latinh vào cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam và thế giới trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm 

	Quốc khánh nước Pháp  hàng năm vào thời gian nào ?
	Ngày  14- 7 (dương lịch)
	0,5

	Nước nào thống nhất bằng con đường chiến tranh vào thế kỉ XIX ?
	Đức
	0,5

	Tên nước Việt Nam có chính thức vào năm nào ?
	Năm 1804 (đầu thế kỉ XIX)
	0,5

	Thủ đô Hà Nội (Thăng Long) đến năm 2016 đã được bao nhiêu năm
	1006 năm
	0,5

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	Mồng 5- 1 âm lịch
	0,5 

	Phát minh nào đã “khởi đầu quá trình công nghiệp hoá ở Anh” ?
	Máy hơi nước của Giêm Oát
	0,5
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG


Số :  /TĐ-LHP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Krông Păc, ngày 29   tháng 3 năm 2016


BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT 3
(TỪ 1/1/2016 – 31/3/2016)

Tổ:  SỬ- GDCD

Két quả thực hiện nội dung thi đua: 

· Đổi mới phương pháp giảng dạy: (đã có những giải pháp nào?) …………

· Thực hiện nhiệm vụ  mỗi thầy cô giáo, nhân viên: (kỷ luật lao động) 

Xếp loại của thành viên;

	STT
	Họ và tên
	Xếp loại 
trong đợt
	Xếp loại lớp GVCN
	Xếp loại thi giảng

	1
	Nguyễn Cao Tin
	Tốt
	
	Tốt

	2
	Phan Quốc Ngọc
	Tốt
	Giỏi 
	Tốt

	3
	Nguyễn Thị Phương
	Tốt
	Giỏi
	Tốt

	4
	Trần thị Ngọc Hoa
	Tốt
	Giỏi
	Tốt

	5
	Huỳnh Xuân Tuấn
	Tốt
	
	Tốt

	6
	Cao Thị Thuý Loan
	Tốt
	
	Tốt


1. Đối với giáo viên:

	TT
	Họ và tên
	Xếp loại 

thao giảng
	Sổ tiết dự giờ
	Nội dung đề tài tích hợp
	Tên đề tài hướng dẫn  HS dự thi KHKT, liên môn
	Kết quá HSG vào thi QG
	ủng hộ quỹ khuyến học
	Số giáo án soạn theo hướng phát huy năng lực

	1
	Nguyễn Cao Tin
	Giỏi 
	5
	Biển đảo VN
	
	
	50.000đ
	

	2
	Phan Quốc Ngọc
	Giỏi 
	3
	PCTN
	
	
	50.000đ
	

	3
	Nguyễn Thị Phương
	Giỏi 
	4
	Biển đảo VN
	
	
	50.000đ
	

	4
	Trần thị Ngọc Hoa
	Giỏi 
	4
	Biển đảo VN
	
	
	50.000đ
	

	5
	Huỳnh Xuân Tuấn
	Giỏi 
	2
	Phòng chống tham nhũng (PCTN)
	
	
	50.000đ
	

	6
	Cao Thị Thuý Loan
	Giỏi 
	3
	
	
	
	50.000đ
	


Vi phạm quy chế chuyên môn: Số giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, quy định nhà trường:

	TT
	Họ và tên
	Số tiết bỏ dạy
	Không soạn giáo án
	Số tiết Không sử dùng ĐD DH (phải thựchiện)
	Vào điểm không đúng thời gian quy đinh.
	Sai phạm khác về các cuộc vận động
	Vi phạm quy định về phòng chốngtham nhũng, tiết kiệm
	Vi phạm về quy định sử dụngcơsở vạt chất nhàtrường

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đề nghị tuyên dương khen thưởng trong đợt thi đua: NGUYỄN CAO TIN
Nơi gửi:                                                                              TỔ TRƯỞNG

· HĐTĐ

· Chuyên môn                                                                      Nguyễn cao Tin 

· quocvu@lhpdl.edu.vn
	SBD ………………..Phòng:..

Thí sinh:……………………….
	KIỂM TRA 1 TIẾT- HỌC KÌ II, NH 2015- 2016

Môn: Sử lớp 12 THPT- LHP
	Ngày…...tháng 3-  2016
Thời gian: 45 phút

	Điểm
	Nhận xét & chữ kí Giám khảo
	GT ghi STT
	GT kí tên

	
	
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC 

Câu 1 ( 4 điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử  nào ? Nêu diễn biến chính và lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam.

Câu 2(3 điểm)-Vì sao ta chọn Tây Nguyên  làm hướng tiến công chủ yếu với trận then chốt mở màng ở Buôn Ma

                         Thuột ? Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên. 

Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời

	Vĩ tuyến 17độ vĩ Bắc, thuộc tỉnh nào hiện nay ?
	

	Năm 1975, địa phương nào  ta chưa giải phóng được cho đến ngày nay?
	

	Năm bắt đầu- năm kết thúc chiến lược “Việt Nam hoá chiế tranh” của Mĩ
	

	Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian nào ?
	

	Trận đánh đầu tiên nào ta thắng quân Mĩ trong “chiến tranh cục bộ”
	

	Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) được giải phóng vào thời gian nào?
	


BÀI LÀM 
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Đáp án đề CHÍNH THỨC-  Sử lớp 12 THPT- LHP- kiểm tra  1t- HK II: NH 2015- 2016

	ND    

Câu
	Câu 1 ( 4 điểm) : Phong trào “Đồng khởi” nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử  nào ? Nêu diễn biến chính và lí giải phong trào “Đồng khởi” đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miềnNam.
	Điểm

	1
	- Hoàn cảnh lịch sử

+ Từ năm 1957- 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố phong trào đấu tranh của quần chúng;  

Đề ra Luật 10/59, đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật… đòi hỏi phải có biện pháp đấu tranh quyết liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn

+ Ngị quyết 15(1-1959) của Đảng ta, quyết định để nhân dân miền Nam sở dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mỹ- Diệm

- Diễn biến

+ Năm 1959, phong trào nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận)….đã làm thành cao trào cách mạng tiêu biểu là Bến Tre

+ Ngày 17-1-1960, “Đồng khởi ” nổ ra ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre), sau đó lan rộng khắp tỉnh 

Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch

+ “Đồng khởi ” nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên…Đến năm 1960, ta làm chủ nhiều thôn , xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ, và Tây Nguyên

+ Thắng lợi của “Đồng khởi ” dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc  Giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20- 12-1960)

+ Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam

    . Đã giáng đòn nặng nề vào chính sách của Mĩ, làm lung lay tận gốc chế độ Ngô Đình Diệm

    . Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn sang tiến công
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	2
	Câu 2 (3 điểm): Vì sao ta chọn Tây Nguyên  làm hướng tiến công chủ yếu với trận then chốt mở màng ở Buôn Ma Thuột ? Trình bày diễn biến, kết quả  và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên
	

	
	 Vì : Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quang trọng. Nhưng do địch nhận định sai hướng tiến công của quân ta  nên bố trí lực lượng ở đây mỏng..

-  Chiến dịch Tây Nguyên (04/3 – 24/3/1975)


+  Ngày 10/3, ta tiến công Buôn Ma Thuột mở màng chiến dịch. Ngày 12- 3 địch phản công để chiếm lại Buôn Mê Thuột nhưng thất bại.

 
+ Ngày 14-3-1975, địch được lệnh rút khỏi Tây Nguyên.Trên đường rút địch bị ta truy kích tiêu diệt. Ngày 24-3- 1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng
    * Ý nghĩa : Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra quá trình sụp đổ hòa toàn ngụy quân, ngụy quyền, không thể cứu vãn được. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm 

	Vĩ tuyến 17độ vĩ Bắc, thuộc tỉnh nào hiện nay ?
	Quảng Trị
	0,5

	Năm 1975, địa phương nào  ta chưa giải phóng được cho đến ngày nay?
	Huyện đảo Hoàng Sa
	0,5

	Năm bắt đầu- năm kết thúc chiến lược “Việt Nam hoá chiế tranh” của Mĩ
	Năm 1969- 1975
	0,5

	Việt Nam- Mĩ, bình thường hoá quan hệ vào thời gian nào ?
	Năm 1995
	0,5

	Trận đánh đầu tiên nào ta thắng quân Mĩ trong “chiến tranh cục bộ”
	Núi Thành (Quảng Nam)
	0,5 

	Huyện Krông Pắc(ĐăkLăk) được giải phóng vào thời gian nào?
	Ngày 17- 3- 1975
	0,5


	SBD ………………..Phòng:..

Thí sinh:……………………….
	KIỂM TRA 1 TIẾT- II, NĂM HỌC 2015- 2016

Môn: Sử lớp 10- THPT- LHP
	Ngày…...tháng 3-  2016
Thời gian: 45 phút

	Điểm
	Nhận xét & chữ kí Giám khảo
	GT ghi STT
	GT kí tên

	
	
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (4 điểm) : Trình bày sự ra đời và kết thúc của nước Văn Lang- Âu Lạc  ? Nêu tên các phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  mà tồn tại và phát triển đến ngày hôn nay (năm 2016)
Câu 2 (3 điểm) : Do đâu bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?Trình bày diễn biến và kết quả  của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 2016, nước ta kỉ niệm lần thứ bao nhiêu khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vào thời gian nào ?
Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời

	Ai là người “đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, dời kinh đô về động Hoa Lư…”
	

	Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời vào thời gian nào ?
	

	Chiến thắng nào mở ra  “thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta ”
	

	Tên nước là Đại Việt , có từ năm nào ?
	

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	

	Chữ Quốc ngữ của nước ta  được sáng tạo vào  thế kỉ nào ?
	


BÀI LÀM
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Đáp án đề CHÍNH THỨC-  Sử lớp 10 THPT- LHP- kiểm tra  1t- HK II: NH 2015- 2016

	ND    

Câu
	. Câu 1 (4 điểm) : Trình bày sự ra đời và kết thúc của nước Văn Lang- Âu Lạc ? Nêu tên các phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  mà tồn tại và phát triển đến ngày hôn nay (năm 2016)
	Điểm

	1
	- Qúa trình hình thành – kết thúc quốc giaVăn Lang
+ Kinh tế: Sử dụng công cụ đồng thau, bước đầu có đồ sắt. Biết dùng trâu, bò để cày bừa làm cho năng suất lao động tăng, có sự  phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp

+ Xã hội, phân hoá giàu nghèo và sự ra đời của công xã nông thôn với gia đình phụ hệ.

+ Do nhu cầu làm thuỷ lợi và chống giặc ngoại xâm. Yêu cầu phải có tổ chức nhà nước

* Vì vậy vào thế kỉ VII TCN),   nước Văn Lang ra đời bao gồm vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, bắc Trung Bộ ngày này.  Đóng đô  tại Phú Thọ trải qua 18 đời vua.

- Qúa trình hình thành – kết thúc quốc gia Âu Lạc
 +Thế kỉ III TCN , quân Tần sang xâm lược nước ta. Dưới sự chỉ huy của Thục Phán đã đánh bại quân Tần xâm lược.

+ Vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán, và  lên ngôi vua lấy hiệu là Thục An Dương Vương và lập nước Âu Lạc với lãnh thổ rộng hơn nước Văn Lang và đóng đô tại Cổ Loa (Hà Nội).

+ Năm 179 TCN, Âu Lạc bị nước Nam Việt của Triệu Đà thôn tính

- Phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  …

+ Phong tục tập quán : ăn trầu, cưới xin phải có trầu- cau, các lễ hội…

+ Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, sùng kính các anh hùng, người công với làng với nước

+ Ẩm thực:  cơm gạo  nếp, cơm gạo tẻ, bánh chưng và bánh dầy
	(1,50)
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	2
	Câu 2 (3 điểm) : Do đâu bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?Trình bày diễn biến và kết quả  của khởi nghĩa Hai Bà Trưng?  Năm 2016, nước ta kỉ niệm lần thứ bao nhiêu khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vào thời gian nào ?
	

	
	 - Do:

+ Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phong kiến  nhà Hán . Vì vậy các các cuộc đấu tranh giành độc lập đã nổ ra.

+ Thi Sách , chồng Bà Trưng Trắc bị kẻ thù sát hại

- Diễn biến và kết quả :

+Xuân năm  40,  Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chiếm được Cổ Loa, Luy Lâu buộc thái thú Tô Định bỏ chạy về  nước, K/n thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ ,đóng đô ở Mê Linh

-Hè năm 42, nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng bị thất bại, Hai Bà Trưng hy sinh. Cuộc khởi nghĩa chấm dứt.

- Năm 2016, ta kỉ niệm 1976 năm (40- 2016) ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Thời gian kỉ niệm : ngày 8- 3 dương lịch hàng năm .
	0,5
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm 

	Ai là người “đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, dời kinh đô về động Hoa Lư…”
	Đinh Tiên Hoàng
	0,5

	Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời vào thời gian nào ?
	Năm 1042
	0,5

	Chiến thắng nào mở ra  “thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta ”
	Bạch Đằng năm 938
	0,5

	Tên nước là Đại Việt , có từ năm nào ?
	Năm 1054
	0,5

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	Mồng 5- 1 âm lịch
	0,5 

	 Chữ Quốc ngữ của nước ta  được sáng tạo vào thế kỉ nào ?
	Thế kỉ  XVII
	0,5


	SBD ………………..Phòng:..

Thí sinh:……………………….
	KIỂM TRA 1 TIẾT-HỌC KÌ II, NH 2015- 2016

Môn: Sử lớp 11- THPT- LHP
	Ngày…...tháng 3-  2016
Thời gian: 45 phút

	Điểm
	Nhận xét & chữ kí Giám khảo
	GT ghi STT
	GT kí tên

	
	
	
	


ĐỀ CHÍNH THỨC 
Câu 1 (3 điểm) : Do đâu  Chiến tranh thế giới hai bùng nổ ? Nêu thời gian bắt đầu – kết thúc và kết cục của 

                             Chiến  tranh thế giới hai .

Câu 2 (4 điểm) : Vì sao Pháp chuyển hướng tiến công chiến lược từ Đà Nẵng vào Gia Định ? Trình bày diễn 

                            biến trên chiến trường Gia Định – miền  Đông Nam Kì từ năm 1859 – 1862.

Câu 3 (3điểm): Sơ lược những nét chính của tình hình  Trung Quốc( 1919-1921) và Ấn Độ (1919-1929
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN ( đề Chính thức )
(Kiểm tra môn Lịch sử 11- học kì II, năm học 2015 - 2016)

	Câu 
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1

(3 đ)
	-Nguyên nhân bùng nổ

+ Đức , Italia, Nhật đã liên minh lại với nhau thành một khối Trục.Khối này đẩy mạnh hoạt động quân sự và gây chiến trên nhiều nơi  thế giới,   nhất là Đức đã xé bỏ Hòa ước Vécxai.

+  Liên Xô chủ trương liên minh cùng Anh, Pháp để chống phát xít nhưng Anh, Pháp làm ngơ và muốn đẩy Liên Xô đánh nhau với phát xít . Còn Mĩ thì thực hiện chính sách trung lập.

+ Đức chiếm vùng Xuyđét của Tiệp Khắc và được các nước Anh, Pháp, Italia công nhận vùng Xuyđét thuộc  về Đức trong hội nghị Muynich (9-1938)

+ Tháng 3-1939, Đức chiếm Tiệp Khắc, gây hấn và ráo riết chuẩn bị chiến tranh với Ba Lan.

· Thời gian : bắt đầu vào ngày 1-9- 1939 và kết thúc vào ngày 15- 8 – 1945

· Kết  cục

+ Ba nước Đức , Italia, Nhật bị sụp đổ hoàn toàn .Thắng lợi thuộc về các quốc gia – dân tộc chống phát xít nhất là Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong công cuộc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

  + Khoảng  60 triệu người chết , 90 triệu người bị thương. Nhiều cơ sở vật chất , kĩ thuật bị thiêu hủy.

+ Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử thế giới hiện đại.
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	 2

(4đ)
	- Vì sao :

+  Pháp không chiếm được Đà Nẵng làm cho kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bước đầu bị thất bại.

+ Gia Định có vị trí chiến lược quan trọng , có hệ thống đường thủy thuận lợi , có thể làm căn cứ để mở rộng xâm lược Campuchia

- Diễn biến

+  Ngày 17-2-1859, Pháp đánh thành Gia Định , quân triều đình nhanh chóng tan rã.Nhưng các đội dân binh vẫn chiến đấu anh dũng suốt  ngày đêm làm thất bại kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài , đánh chiếm từng bước.

+ Đầu năm 1860, Pháp chỉ còn 1000 quân ở Gia Định nhưng triều đình không biết tận dụng cơ hội này để diệt địch. Trong khi đó Nguyễn Tri Phương vào Gia Định (3-1860) chỉ lo xây dựng đâị đồn Chí Hòa mà không chủ động tấn công quân Pháp

+ Sau thắng lợi ở Trung Quốc, quân Pháp liền kéo về Gia Định , tiếp tục mở rộng việc đánh chiếm nước ta. Pháp chiếm Đại đồn Chí Hòa (2-1861), thừa thắng chiếm luôn 3 tỉnh Định Tường (4-1861), Biên Hòa ( 12-1861), Vĩnh Long(3-1862)

+ Tuy vậy Pháp không sao kiểm soát được các vùng đã chiếm. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta phát triển mạnh nhất là khởi nghĩa của Trương Định giành được nhiều thắng lợi, gây cho Pháp nhiều khó khăn

+ Ngày 5-6-1862, triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất , nhượng hẳn cho Pháp 3 tỉnh  miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

+ Sau Hiệp ước triều Nguyễn vẫn chủ hòa với Pháp, ngăn cản cuộc kháng chiến của dân ta, nhưng dân ta vẫn quyết tâm kháng chiến tiểu biểu như Nguyễn Trung Trực, Trương Định.
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	  3 

(3đ)


	 - Ở Trung Quốc:

+ Ngày 4-5-1919, Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên nổ ra ở Bắc Kinh nhằm chống đế quốc và phong kiến. Sau đó lan rộng khắp cả nước  được đông đảo nhân dân tham gia nhất là công nhân.

+Năm 1921,Đảng cộng sản ra đời đánh dấu bước ngoặt quang trọng của cách mạng.

- Ở Ấn Độ:

+ Từ năm 1918- 1922, phong trào chống thực dân Anh dâng cao dưới sự lãnh đạo của đảng Quốc đại do M.Gan- đi đứng đầu với hình thức bất bạo động.

+ 12- 1925, Đảng Cộng sản Ấn Độ ra đời, góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ.
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